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1. Giới thiệu 

Tự chủ đại học là xu thế chung của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) trên thế giới. Có 

nhiều công trình nước ngoài bàn về vấn đề tự chủ đại học nói chung [1], [2]..., bài viết trong nước 

liên quan trực tiếp [3]-[5]… Một số công trình nghiên cứu cũng cung cấp khá đầy đủ, chi tiết về 

năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình và bộ tiêu chí để đánh giá năng lực tự chủ ở các CSGDĐH 

ở Việt Nam hiện nay… [6], [7]. Ngoài ra, còn các nghiên cứu cung cấp, đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số 

định hướng hệ thống và bộ tiêu chí phân loại, phân mức chất lượng CSGDĐH gồm 5 tiêu chuẩn, 14 

tiêu chí [8]. Một số nghiên cứu đã đề xuất 14 tiêu chí và 75 chỉ số nhằm đánh giá năng lực tự chủ 

đại học và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, cung cấp công cụ cho 

các cơ quan quản lý nhà nước quản lý, đầu tư, giám sát một cách hiệu quả... [9]. 

 Ngoài các đề tài nghiên cứu, cũng có nhiều hội thảo được tổ chức trao đổi, bàn luận các vấn 

đề tự chủ đại học là tất yếu, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp để thực hiện tự chủ đại học… 

được tổng hợp thành sách [10], [11]. Gần đây nhất là Hội thảo khoa học quốc gia “Tự chủ đại 

học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học: kết quả, bài học kinh  nghiệm và 

những yêu cầu trong giai đoạn mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, tại Thành phố Hố 

Chí Minh, tháng 04/ 2023.   

Chuẩn bị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, những vấn đề được đề cập trong 

bài viết này được thu thập từ các nguồn tài liệu, tổng hợp từ thực tiễn triển khai tự chủ đại học 

đối với các cơ sở đã thí điểm tự chủ và chưa tự chủ thời gian qua, hy vọng sẽ đóng góp một phần 

ý tưởng, để xuất cơ sở, một số gợi ý về tự chủ và trách nhiệm giải trình trong giáo dục đại học 

với các cơ quan quản lý liên quan trong nghiên cứu, xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách 

nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá 

trình thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu, tổng hợp các bài viết, công trình nghiên cứu, 

điều tra thu thập xử lý số liệu thứ cấp cùng phương pháp phỏng vấn sâu cùng nhóm nghiên cứu 

liên quan đến vấn đề tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình xã hội. Bài viết dựa vào việc tổng 

quan tư liệu: 1) Rà soát các văn bản, chính sách về GDĐH và tự chủ đại học. 2) Tổng hợp hơn 30 

bài viết, công trình nghiên cứu và phân tích các vấn đề lí luận; các nghiên cứu về tự chủ đại học, 

trách nhiệm giải trình của các cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam; Hệ thống hóa các văn bản quy 

phạm pháp luật về chính sách giáo dục đại học liên quan; chủ trương, chính sách đổi mới GDĐH, 

vấn đề tự chủ, trách nhiệm giải trình đối với các lĩnh vực giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản trong các cơ sở giáo dục đại học; 3) 

Phân tích các nghiên cứu và kết quả công bố trước đây về tự chủ thí điểm đại học, các nghiên cứu 

về Nghị quyết 77, Luật giáo dục đại học (2018), các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan 

đến thực hiện tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH; 4) Tập hợp các bài viết từ 

các nguồn về vấn đề tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình cơ sở GDĐH... Từ đó, phân tích, đánh 

giá, tổng hợp phân tích kết quả của các công trình nghiên cứu về thực trạng năng lực tự chủ và 

trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH ở Việt Nam, thấy được bức tranh khi thực hiện tự chủ 

đại học hiện nay, để tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải 

trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học (2018) hiệu quả. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Năng lực tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình xã hội 

3.1.1. Năng lực tự chủ đại học 

Có nhiều tác giả, bài viết bàn về tự chủ đại học [1]-[3], [7], tự chủ đại học được mỗi quốc gia 

hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy theo góc độ tiếp cận và nhận thức về vai trò của Nhà nước về 
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giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Tuy nhiên, tự chủ đại học được nhìn nhận theo 

hai khía cạnh: Một là, các cơ sở giáo dục đại học thoát ra khỏi sự kiểm soát, hạn chế của các cơ 

quan quản lý nhà nước cũng như sự can thiệp của chính trị; Hai là, các cơ sở giáo dục đại học có 

quyền tự do đưa ra các quyết định về cách thức quản lý, tổ chức hoạt động cũng như việc thực 

hiện mục tiêu sứ mạng của mình. Theo Luật Giáo dục Đại học (Luật bổ sung, sửa đổi một số điều 

năm 2018) đã nêu rõ “Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục 

tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt 

động chuyên môn học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác trên cơ sở 

quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học” [12]. Đồng thời, quyền tự chủ đại 

học bao gồm 03 thành tố chính: (1) quyền tự chủ trong học thuật và hoạt động chuyên môn, (2) 

quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự và (3) quyền tự chủ trong tài chính và tài sản. 

Năng lực tự chủ đại học là những thuộc tính, khả năng của các CSGDĐH thoát ra khỏi sự 

kiểm soát, hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự can thiệp của chính trị hoặc có 

quyền tự do đưa ra các quyết định về các thức quản lý, tổ chức hoạt động cũng như việc thực 

hiện mục tiêu sứ mạng của mình. Do đó, để thực hiện thành công quyền tự chủ, các cơ sở GDĐH 

cần thể hiện các năng lực sau: năng lực quản trị bộ máy tổ chức, nhân sự; năng lực về tài chính và 

tài sản; năng lực về chuyên môn học thuật và nghiên cứu khoa học. Vấn đề quan trọng là việc xác 

định xem cơ sở giáo dục nào xứng đáng được trao quyền tự chủ và có năng lực tự chủ để đảm 

bảo và nâng cao chất lượng? Những điều kiện cần để các CSGDĐH được giao quyền tự chủ là 

gì? Cần phải có trách nhiệm giải trình về chất lượng, hiệu quả hoạt động như thế nào để thỏa mãn 

yêu cầu của các bên liên quan. Năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở 

GDĐH phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cần phải phản ánh được đồng bộ năng lực “bên 

ngoài” (phản ánh cơ chế tương tác giữa nhà trường với các chủ thể khác), và năng lực “bên 

trong” (phản ánh cơ chế tương tác giữa các chủ thể trong nhà trường) [9]. 

Năng lực thực hiện tự chủ của cơ sở GDĐH còn cần phải được thể hiện qua việc xây dựng cơ 

chế quản trị nhà trường phù hợp, hiệu quả, theo hướng hiện đại. Vận dụng đúng đắn, hợp lý, hiệu 

quả các nguyên tắc và công cụ cung cấp dịch vụ công trong giáo dục và cơ chế thị trường trong 

quản trị - vận hành nhà trường; thực hiện sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng cung ứng 

dịch vụ giáo dục - đào tạo đại học.  

3.1.2. Trách nhiệm giải trình xã hội 

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018 quy định rõ, “Trách 

nhiệm giải trình là việc cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm báo cáo, minh bạch thông tin đối 

với người học, xã hội, cơ quan quản lý, chủ sở hữu và các bên liên quan về việc tuân thủ các quy 

định của pháp luật và thực hiện đúng các quy định, cam kết của cơ sở giáo dục đại học” [12]. Như 

vậy, trách nhiệm giải trình của một CSGDĐH được hiểu khái quát là: Trách nhiệm về tính công 

khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường về các nội dung tự chủ đối với cả “bên 

trong” và “bên ngoài”; trách nhiệm về kết quả, hiệu quả, chất lượng các hoạt động và sản phẩm, 

dịch vụ do nhà trường cung cấp; trách nhiệm tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy chế 

hoạt động của trường cả về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức - biên chế - nhân sự, và về 

công tác tài chính. Năng lực thực hiện trách nhiệm giải trình được hiểu là năng lực về con người, 

về tổ chức, về công cụ hỗ trợ trong cơ sở giáo dục để thực hiện tốt trách nhiệm giải trình.  

Các CSGDĐH cần có năng lực thực hiện đầy đủ nhưng đồng thời công khai minh bạch trách 

nhiệm giải trình đối với các cơ quan quản lý nhà nước, người học, xã hội. Năng lực thực hiện 

trách nhiệm giải trình được hiểu là năng lực về con người, về tổ chức, về công cụ hỗ trợ trong cơ 

sở giáo dục để thực hiện tốt trách nhiệm giải trình. Cùng với sự mở rộng của quyền tự chủ, phát 

huy năng lực tự chủ của các CSGDĐH cần nâng cao trách nhiệm giải trình nhằm đảm bảo tính 

minh bạch trong quá trình hoạt động. Nếu thiếu trách nhiệm giải trình không thể đánh giá, phát 

huy năng lực tự chủ của mỗi CSGDĐH. Việc đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của cơ sở GDĐH được xây dựng ở ba cấp độ gồm: cấp nhà trường, cấp bộ phận, và cấp 
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cá nhân. Mỗi một CSGDĐH có những điều kiện, đặc thù riêng, do đó khi năng lực tự chủ và 

trách nhiệm giải trình xã hội của mỗi CSGDĐH phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả bên ngoài và bên 

trong, khách quan và chủ quan. 

3.2. Thực trạng năng lực tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo 

dục đại học ở Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Năng lực tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học đã 

thí điểm tự chủ  

Sau gần 10 năm kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi 

mới cơ chế hoạt động đối với một số cơ sở giáo dục đại học công lập, nhìn chung một số 

CSGDĐH nhóm này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tài chính và tài sản; 

Lĩnh vực học thuật và hoạt động chuyên môn; Bộ máy tổ chức và nhân sự (Hình 1). 

 

Hình 1. Kết quả thực hiện tự chủ đại học của các CSGDĐH tốt nhất ở Việt Nam 

(Nguồn: [9]) 

Cụ thể, về bộ máy tổ chức và nhân sự, nổi bật là quy mô đội ngũ giảng viên ở các cơ sở giáo 

dục đại học ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Theo nguồn khảo sát của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tiến sĩ ngày càng tăng (31%) năm 2021 [14], số lượng và chất lượng 

công bố quốc tế ngày càng cao.  

Về hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, thành quả lớn nhất của một số CSGDĐH 

đã được ghi nhận (Hình 2). Việt Nam đã có các cơ sở được xếp hạng trong các hệ thống xếp 

hạng chất lượng như: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh (ĐHQGTPHCM), Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN), Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng (ĐHTĐT) và Trường Đại học Duy Tân (ĐHDT). 

Năng lực tự chủ bộ 
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Hình 2. Kết quả xếp hạng của QS, Webometrics, The năm 2021, 2022 

Những năm gần đây, số lượng công bố quốc tế của Việt Nam tăng lên đáng kể nhưng so với 

các nước Ðông - Nam Á, vẫn còn khoảng cách khá xa. Bên cạnh các đề tài khoa học, số lượng 

công bố quốc tế, hội thảo trong và nước ngoài, các bằng độc quyền và giải pháp hữu ích cũng 

tăng đáng kể. Bằng sáng chế là một thành tựu nghiên cứu khoa học quan trọng. Tính đến 

30/7/2023, cả hệ thống có 183 CSGDĐH công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục trong nước, có 09 

trường đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  của Hội đồng cấp 

cao về đánh giá nghiên cứu và GDĐH Pháp (HCERES) và ASEAN University Network - Quality 

Assurance (AUN-QA), Quỹ Kiểm định Các chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế 

(Foundation for International Business Administration Accreditation - FIBAA) là một tổ chức 

đảm bảo chất lượng giáo dục danh giá của chính phủ Thụy Sĩ [15]. 

Về tài chính và tài sản, thu nhập của các CSGĐDĐH, năng lực tự chủ trong hoạt động tài 

chính và tài sản thể hiện qua nguồn thu, chi của Trường. Hiện nay [14], có 32,76% trường đại 

học đã tự bảo đảm chi thường xuyên. Về mức độ tự chủ tài chính, đến thời điểm năm 2023: 

32,76% trường đại học đã tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), 13,79% số lượng 

trường đã tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2), số trường chưa bảo đảm chi thường xuyên 

nhưng có kế hoạch trong thời gian sắp tới chiếm khoảng 16,38%. Nguồn thu của các Trường bao 

gồm thu sự nghiệp, từ ngân sách cấp và thu dịch vụ. Thực tế cho thấy, nguồn thu của các trường 

đại học hiện nay vẫn là tăng do quy mô đào tạo, chưa huy động được các nguồn thu từ các hoạt 

động dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ tư vấn giáo dục đào tạo theo hợp đồng 

cho các tổ chức và cá nhân trong nước… 

Một số trường đại học được tự chủ về mức chi nhưng tự chủ về thu chưa tương xứng, dẫn tới 

hiệu quả của việc thực hiện tự chủ không hơn là bao so với không tự chủ. Trong thời gian dài, do bị 

khống chế về trần học phí, mức trần học phí thường thấp, thu không đủ chi, cho nên một số cơ sở 

giáo dục đại học công lập ban hành khoản thu ngoài quy định, dẫn đến thiếu công khai, minh bạch 

trong việc sử dụng nguồn thu, tuyển sinh quá chỉ tiêu, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán 

trong kinh phí đề tài. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các CSGDĐH tiếp tục thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo… 

Hiện nay, hệ thống trường đại học tại Việt Nam còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng và nguồn 

nhân lực, nên gặp nhiều khó khăn trong việc đa dạng hóa nguồn thu, đặc biệt nguồn thu và gia 

tăng nguồn thu chủ yếu vẫn chỉ tập trung vào học phí [6]. Do đó, việc Nhà nước cắt giảm hoàn 

toàn nguồn ngân sách tài trợ sẽ tạo ra những khó khăn rất lớn cho trường đại học trong việc duy 
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trì quá trình hoạt động ổn định. Tuy nhiên, đối với nhóm trường đã tự chủ trên 5 năm thì phần lớn 

đều có những nguồn thu đa dạng đảm bảo chi thường xuyên và tiến tới chi đầu tư. 

Nguồn ngân sách tài trợ của Chính phủ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các trường đại 

học, bởi lẽ nguồn ngân sách này tạo nền tảng vững chắc để trường đại học chuyển dần sang mô 

hình tự chủ tài chính. Điển hình là các quốc gia trên thế giới, dù đã triển khai tự chủ tài chính từ 

những năm 1980, nhưng đến nay vẫn duy trì nguồn ngân sách Nhà nước để hỗ trợ một phần cho 

các trường đại học. Nghị định 81/2021/NĐ - CP (27/8/2021) mới nhất quy định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phần nào Chính 

phủ đã nới lỏng các quy định về tài chính cho trường đại học, cho phép hoạt động theo một cơ 

chế như một doanh nghiệp.  

Về tài chính thể hiện ở chính sách đãi ngộ, tài chính, thu nhập tăng thêm của cán bộ viên 

chức, giảng viên và người lao động. Đối với 23 trường tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP, 

trong giai đoạn 2018-2021, thu nhập giảng viên tăng trung bình 26,1%; thu nhập cán bộ quản lý 

tăng trung bình 24,5% [14]. Đây là vấn đề được quan tâm nhất đối với các trường tự chủ vì đội 

ngũ giảng viên, cán bộ viên chức là nòng cốt thực hiện mọi hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

khoa học ở nhà trường. Bài toán tự chủ về tài chính, chính sách đãi ngộ khi các trường tự chủ 

xem xét theo từng khối ngành, trong từng trường phụ thuộc vào từng ngành. Tuy nhiên, các 

CSGDĐH luôn phải đảm bảo chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài xứng đáng với chất xám của 

đội ngũ cán bộ viên chức bỏ ra.  

Bên cạnh tự chủ về tài chính, tài sản; về học thuật và hoạt động chuyên môn; về bộ máy tổ 

chức và nhân sự; thì tự chịu trách nhiệm là một trong những nội dung mới được quy định trong 

Luật Giáo dục đại học (bổ sung, sửa đổi một số điều năm 2018). Trên thực tế, trách nhiệm giải 

trình được nhóm các trường tự chủ đang triển khai trên hệ thống trang điện tử của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về các lĩnh vực tài chính, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Trên thực tế, quá trình tự chủ của các CSGDĐH gặp không ít khó khăn nhưng đến nay, các 

trường đã tự chủ trên 5 năm đều nằm trong số các đơn vị có quy mô tuyển sinh, chất lượng đào 

tạo, doanh thu tài chính và đời sống cán bộ giảng viên thuộc nhóm cao nhất trong cả nước. Nhìn 

chung, các trường đã từng bước xây dựng được hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu quả và đặc biệt là 

hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông hiện đại, tiên tiến. Các CSGDĐH trên đều là những cơ 

sở dễ tuyển sinh, có khả năng cao thu hút người học, nhất là ở các chương trình chất lượng cao, 

chương trình tiên tiến, tài năng hay chương trình liên kết quốc tế và đều cam kết tự bảo đảm toàn 

bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Tuy nhiên, ngay trong nhóm CSGDĐH cũng có sự khác biệt nhất định về mức độ tự chủ, giữa 

các CSGDĐH thuộc tổ chức xã hội/ngành/địa phương với các CSGDĐH trực thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Trên cơ sở khảo sát, có sự khác nhau đáng kể về quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm ở một 

số lĩnh vực hoạt động chủ yếu giữa hai trường hợp được khảo sát là: Một trường đại học thuộc sự 

quản lý trực tiếp của tổ chức xã hội/ngành và một trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tuy cùng triển khai thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP, song CSGDĐH trực thuộc tổ chức xã 

hội/ngành còn bị ràng buộc, bị phụ thuộc nhiều vào các quyết định của cơ quan chủ quản trong 

một số lĩnh vực hoạt động mà lẽ ra CSGDĐH được quyền tự quyết. Điều này có thể lý giải từ các 

góc độ: có thể do tâm thế của các CSGDĐH chưa sẵn sàng tiếp nhận quyền tự quyết và tự chịu 

trách nhiệm của mình; có thể do ảnh hưởng của tâm lý xin-cho từng tồn tại nhiều năm trước; 

cũng có thể do chính các tổ chức xã hội, ngành, địa phương chưa muốn cởi bỏ cho các trường khi 

thực hiện cơ chế tự chủ. 

3.2.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt 

Nam chưa thực hiện tự chủ 

Hiện nay, những điều kiện để thực hiện tự chủ đối với các trường đại học chưa thực hiện tự 

chủ theo Nghị quyết 77 ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn; do đặc thù đào tạo ngành nghề truyền 
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thống, ở các địa phương, các vùng, miền, các trường không phát huy được hết thế mạnh vốn có; 

khả năng cạnh tranh giữa các trường đại học bị hạn chế; tuyển sinh khó khăn, không đủ chỉ tiêu 

dẫn đến kinh phí hạn hẹp, đặc biệt không tạo nên “động lực” để thúc đẩy sự phát triển của các cơ 

sở đào tạo đại học tại Việt Nam. Việc hội nhập và hợp tác quốc tế trong giáo dục của các trường 

đại học Việt Nam đã khó khăn, thì đối với nhóm các trường này thì càng gặp nhiều trở ngại hơn, 

bởi đa số các đối tác quốc tế đều thực hiện tự chủ thành công, đặc biệt là các trường đại học lớn 

đến từ các quốc gia tiên tiến đã tiến hành tự chủ từ lâu. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều cơ sở chưa có chuyển biến về chất lượng đào tạo; sinh 

viên còn thiếu kỹ năng; tỷ lệ tuyển sinh ở một số trường thấp… nguyên nhân cơ bản là do nhiều 

trường vẫn quen được ngân sách “nuôi”, khi thực hiện tự chủ còn lúng túng (theo Giáo sư Trần 

Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam), do hệ thống quy định về tự chủ 

chưa đồng bộ, nên khó khăn khi thực thi (theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội). Một số trường chỉ chú trọng đến vấn đề tự chủ tài chính, 

bằng mọi giá tăng nguồn thu từ học phí, bỏ qua trách nhiệm xã hội, làm giảm cơ hội học tập của 

những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… 

Tóm lại, các dữ liệu về năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất và tài chính của các cơ sở giáo dục 

trong nhóm đại học công lập ở nhóm này càng làm rõ hơn về tính phân tầng, phân lớp giữa các 

cơ sở giáo dục đối với việc thực hiện tự chủ. Về năng lực thực hiện tự chủ có thể thấy rõ sự hình 

thành 3 lớp cơ sở giáo dục thuộc nhóm đại học công lập này:  

Nhóm thứ nhất, bao gồm những cơ sở giáo dục đang dần tiệm cận nhóm cơ sở giáo dục đang 

thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/QĐ-CP, đây phần lớn là những cơ sở giáo 

dục đại học được hình thành khá sớm, có đội ngũ cán bộ giảng viên mạnh, có truyền thống trong 

đào tạo và nghiên cứu khoa học, có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, có khả năng tuyển 

sinh, có nguồn thu tài chính phong phú, đảm bảo kinh phí cho chi thường xuyên và một phần cho 

chi đầu tư, ít dựa vào ngân sách nhà nước. 

Nhóm thứ hai, gồm đa số các cơ sở giáo dục đã hình thành độ ngũ cán bộ giảng viên đủ mạnh 

đảm bảo cả về số lượng và chất lượng cho sự phát triển của trường, có hệ thống cơ sở vật chất 

khá hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại, tự đảm bảo được kinh phí cho chi thường xuyên. 

Nhóm thứ ba, gồm các trường mà năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên còn hạn chế, số giảng 

viên có trình độ tiến sĩ thấp, hệ thống cơ sở vật chất chật hẹp, thiếu đồng bộ, có tính chắp vá và 

về tài chính thì chưa đảm bảo được kinh phí cho chi thường xuyên. Lớp này có khả năng sáp 

nhập với các cơ sở giáo dục đại học khác có cùng chương trình đào tạo. 

Có thể nói, nhóm các CSGDĐH này bao gồm các CSGDĐH chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương chưa thực hiện 

hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP. Điểm chung của 

nhiều cơ sở giáo dục đại học này là không có truyền thống lâu đời, mới thành lập hoặc mới được 

nâng cấp từ các trường cao đẳng, được nuôi dưỡng một phần hoặc chủ yếu bằng ngân sách Nhà 

nước mà trực tiếp từ cơ quan chủ quản là các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội hoặc địa 

phương. Bên cạnh chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều CSGDĐH còn 

chịu sự quản lý trực tiếp của các bộ, ngành, tổ chức xã hội và địa phương. Khi mới thành lập đa 

số là các trường đại học đơn ngành, song do nhu cầu của xã hội, sức ép của việc tuyển sinh… nên 

các trường đều có xu hướng mở rộng đào tạo sang các lĩnh vực ngành nghề khác liền kề có sức 

thu hút người học hơn. Ngoại trừ một số CSGDĐH có tính đặc thù hoặc đã nhanh chóng mở rộng 

các lĩnh vực ngành nghề đào tạo, ở các thành phố lớn dễ tuyển sinh, còn đối với một bộ phận 

đáng kể các CSGDĐH này là công tác tuyển sinh ngày càng trở lên khó khăn hơn. Một số cơ sở 

giáo dục nhóm này đã tự chủ tài chính đảm bảo cho chi thường xuyên và chi đầu tư, một số cơ sở 

đã tự chủ tài chính đảm bảo cho chi thường xuyên và một số khác mới tự chủ tài chính đảm bảo 

một phần cho chi thường xuyên. 

Các cơ chế giải trình của các CSGDĐH Việt Nam đang sử dụng hiện nay bao gồm: cấp phép, 

kiểm định, thanh tra, báo cáo, hội đồng trường, kiểm toán, cấp ngân sách theo kết quả, cho phép 
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thôi học với tín chỉ chuyển đổi và học bổng, học phí. Mỗi một cơ chế giải trình được sử dụng 

nhằm hướng tới một hoặc nhiều nhóm đối tượng như Chính phủ, cộng đồng, sinh viên hoặc phụ 

huynh ở các khía cạnh khác nhau. Trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH công lập được đề cập 

lần đầu tiên trong Luật giáo dục năm 1998, hiện nay các quy định về kiểm định chất lượng, “ba 

công khai” là tiền đề để các cơ quan chính phủ cũng như xã hội kiểm tra và giám sát hoạt động 

của các CSGDĐH công lập trên các phương diện như đào tạo, nghiên cứu khoa học hoặc tài 

chính, nhân sự. Tính đến 31/8/2023, có 241 CSGDĐH hoàn thành báo cáo tự đánh giá (ở chu kì 

1), 97 CSGD ĐH (ở chu kì 2); số lượng CSGD được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng là 185 CSGD ĐH (chu kì 1), 60 CSGD ĐH (chu kì 2) [15]. 

Tóm lại, trách nhiệm giải trình xã hội ở các CSGDĐH Việt Nam hiện nay còn nhiều vấn đề 

bất cập: cơ sở hạ tầng, dữ liệu số hóa chưa đồng bộ, mô hình quản trị chưa hiệu quả, phân cấp, 

phân quyền chưa rõ ràng, các văn bản, chính sách chưa kịp thời, đồng bộ… 

4. Kết luận 

Bài viết này đã tổng hợp các bài viết, kết quả của nhiều công trình nghiên cứu đều khẳng định 

việc thực hiện tự chủ của các CSGDĐH ở Việt Nam đang là vấn đề được xã hội quan tâm, từng 

bước được hiện thực hóa. Kết quả của bài viết cho thấy quá trình thực hiện tự chủ đại học và 

trách nhiệm giải trình đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng bên cạnh đó còn nhiều khó 

khăn, cả về khách quan và chủ quan. Do đó, bài viết cho rằng để việc thực hiện tự chủ đại học và 

trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH hiệu quả, cần có sự vào cuộc của nhiều chủ thể.  

Các bộ, ngành tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, các tiêu chí đánh giá năng lực, mức 

độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị được giao tự chủ nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ 

chế, chính sách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các tiêu 

chuẩn, định mức và mở rộng lĩnh vực giao quyền tự chủ cho các đơn vị.  

 Các trường cần tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ mang tính chi tiết, 

đảm bảo tính công khai, dân chủ và công bằng; Xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả 

hoạt động của từng người lao động. Trong đó, chú trọng giải pháp chi trả thu nhập theo hiệu quả 

công việc, khuyến khích, hấp dẫn, thu hút người có năng lực, có trình độ. Các trường đại học công 

lập được chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng 

phù hợp với đặc thù của đơn vị, góp phần tiến tới quản lý hoạt động của đơn vị theo đầu ra, giảm 

dần việc quản lý theo các yếu tố đầu vào theo cơ chế quản lý tài chính công của Đảng và Nhà nước. 

Đặc biệt là phải xây dựng được chiến lược tài chính hợp lý cho đầu tư cơ sở vật chất trong 

ngắn hạn và dài hạn; Coi trọng và tích cực tìm kiếm, thu hút nguồn lực tài chính từ các nguồn dự 

án, nguồn vốn viện trợ nước ngoài. Cùng với đó, các trường cần xây dựng bộ máy, các chuyên 

gia, chuyên viên thực hiện các hoạt động tham mưu cho Ban Giám hiệu về nội dung, biện pháp 

thực hiện, cung cấp các thông tin, các phương án lựa chọn để người lãnh đạo có thể ban hành các 

quyết định kịp thời, cần thiết. Bài viết cho rằng, một trong những yếu tố then chốt để thực hiện tự 

chủ đại học và phát triển các CSGDĐH có chất lượng để hội nhập quốc tế là tạo môi trường để 

phát huy tối đa năng lực sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức trong các CSGDĐH hiện nay 

(cả nội lực và ngoại lực)./. 

Lời cảm ơn  

Công trình nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Xây dựng bộ 

chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam” (Mã số nhiệm vụ: KHGD/16-20.ĐT.044), Đề tài thuộc “Chương trình Nghiên cứu phát triển 

khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. 
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